
SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

TRUNG TÂM Y TẾ CẨM XUYÊN 
 

Số:            /TTYT-KD 

V/v yêu cầu báo giá mua sắm máy điện xung 

điều trị năm 2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Cẩm Xuyên, ngày      tháng       năm 2026 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm máy 

điện xung điều trị năm 2026 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên  

Địa chỉ: Trung tâm y tế Cẩm Xuyên, Số 36 Đường Hà Huy Tập  - Xã Cẩm Xuyên - 

Tỉnh Hà Tĩnh 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: Nguyễn Văn Long        Chức vụ: Trưởng Khoa Dược  

Số điện thoại: 0916870999           Địa chỉ email: : trungtamytecamxuyenht@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm y tế Cẩm Xuyên, Số 36 Đường Hà Huy Tập  - 

Xã Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh 

Đồng thời, nhận qua email: trungtamytecamxuyenht@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 28 tháng 10 năm 2026 đến trước 16h ngày 

10 tháng 11 năm 2026 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 10 tháng 11 năm 

2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị y tế theo bảng mô tả tính năng, cấu hình kĩ thuật đính kèm 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản 

thiết bị y tế:  

2.1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên - Địa chỉ: Số 36 Đường 

Hà Huy Tập  - Xã Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh 

2.2. Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:  

- Hàng còn nguyên đai, nguyên kiện, không bị hư hao do quá trình vận chuyển.  



- Có hướng dẫn bảo quản 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: từ 60-90 ngày kể từ ngày hợp đồng mua sắm có hiệu 

lực.  

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị 

hợp đồng trong vòng 60 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu.  

5. Các thông tin khác: Nhà thầu thực hiện bảo giá theo đúng Mẫu báo giá quy định 

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y 

tế)      

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- Lưu VT, KD 
 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 
 

Nguyễn Phúc Long 

 

 

 
  



BẢNG MÔ TẢ 

TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN  

(Kèm theo thư yêu cầu báo giá  Số:          / TTYT-KD ngày    tháng    năm 2026) 

 

STT 

Tên 

thiết 

bị  

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và 

các thông tin liên quan về kỹ thuật 
Đơn vị 

Số 

lượng 

1 

Máy 

điện 

xung 

điều 

trị 

A. Yêu cầu chung 

− Đạt tiêu chuẩn ISO 13485  

− Năm sản xuất: Năm 2026 trở đi 

− Điện áp làm việc: 100 - 240V AC, 50/60 Hz 

− Điều kiện môi trường hoạt động:  

+ Nhiệt độ: ≥ 30 độ C 

+ Độ ẩm: ≥ 75% 

B. Yêu cầu cấu hình cơ bản thiết bị: 

Máy điện xung trị liệu cùng bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi 

kèm: 01 bộ, trong đó bao gồm: 

− Máy chính: 01 máy 

− Cáp điện xung: 02 chiếc 

− Đai quấn điện cực: 02 chiếc 

− Điện cực cao su cacbon: 04 chiếc 

− USB cập nhật phần mềm chương trình: 01 cái 

− Điện cực xốp: 04 chiếc 

− Dây nguồn: 01 chiếc 

− Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 

cái 

C. Thông số kỹ thuật 

1. Tính năng: 

− Màn hình cảm ứng ≥7 inch 

− Bộ nhớ tích hợp và khả năng cập nhật phần mềm 

− Có đèn thông báo xung quanh mỗi cổng kết nối điện 

cực 

− Cho phép tạo tối đa 25 giao thức lâm sàng tùy chỉnh 

− Có chương trình cài đặt giao thức đề xuất (SPS) 

− Dạng sóng TENS hoặc NMES trong giao thức lâm 

sàng tích hợp trong máy 

2. Thông số kỹ thuật 

− 2 cổng cắm kết nối điện cực 

− Có các dạng sóng cơ bản: Dòng giao thoa, TENS 

đối xứng, bất đối xứng, VMS, vi dòng 

Máy 01 



(microcurrent), Diadynamic, Russian, Monophasic, 

Galvanic, Trabert, HVPC 

− Trở kháng: 500 - 1000 Ôm 

− Chế độ lựa chọn: CC - cố định dòng; CV - cố định 

điện áp 

− Dòng Galvanic: Liên tục 

+ Chế độ đầu ra: Điện cực 

+ Cường độ dòng ra: 0 đến 40 mA (CC) 

+ Thời gian điều trị: 1 đến 60 phút 

- Dòng TENS (Đối xứng hai pha) 

+ Chế độ đầu ra: Điện cực 

+ Cường độ đầu ra: 0 đến 140 mA (CC); 0 đến 140 

V (CV) 

+ Tần số: 1 đến 200pps 

+ Thời gian điều trị: 1 đến 60 phút 

- Dòng điện xung cao áp (HVPC) 

+ Chế độ đầu ra: Điện cực 

+ Cường độ dòng ra:  0–500 V (CV) 

+ Thời gian điều trị: 1 đến  60 phút 

+ Chu kỳ điều trị : Liên tục hoặc do người dùng 

cài đặt 

+ Cực tính: Dương hoặc âm 

+ Thời gian tăng cường độ:0–5 giây 

+ IRMS : 0–45 mA 

+ DC : 0–1,5 mA 

- Dòng điện Trabert 

+ Chế độ đầu ra: Điện cực 

+ Cường độ đầu ra: 0–80 mA (CC) 

+ Tần số xung : 143 xung/giây 

+ Đảo cực tính : Bật hoặc tắt 

+ IRMS: 0–47 mA 

+ DC: có 

- Dòng Microcurrent (Vi dòng) 

+ Chế độ đầu ra: Điện cực 

+ Cường độ đầu ra: 0 đến 1000 μA 

+ Tần số: 0.1 đến 1000 pps 

+ Thời gian điều trị: 1 đến  60 phút 

Tổng 1 khoản 

 

 

  



 

Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ 
Kính gửi: Trung Tâm Y tế Cẩm Xuyên. 

 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung Tâm Y tế Cẩm Xuyên, chúng tôi…(ghi 

tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà 

cung cấp cùng tham gia một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế 

STT Danh 

mục 

thiết 

yếu 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model 

hãng 

sản xuất 

Mã 

HS 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan 

VNĐ 

Thuế 

phí, 

lệ phí 

( nếu 

có) 

VNĐ 

Thành 

tiền 

VNĐ 

1 Thiết 

bị A 

         

2 Thiết 

bị B 

         

 

  (Gửi kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và tài liệu liên 

quan của thiết bị y tế, các quyết định trúng thầu) 

 2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày báo giá 

 3. Chúng tôi cam kết:  

 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc 

các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp 

 - Giá trị của các thiết bị y tế nếu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 

định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

 - Những thông tin nêu trên báo giá là trung thực. 

 

 …..ngày… tháng…năm……. 

                                         Đại diện hơp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                                                    (Ký tên, đóng dấu ( nếu có) 
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